
Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã liên hệ và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. 

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm sau: 

Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi ở thời điểm hiện tại. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có chính sách 
giá tốt nhất 

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM
15/10/2024

Email: duc.le@ciibos.com

0909 744 008

https://baobinhuagiay.com

315 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM
NPP BAO BÌ NHỰA GIẤY NHƯ Ý_CN QUẬN 12

0909 744 008

Tel:

Fax:

Hotline:

Kính gửi: Quý khách hàng

Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

LY NHỰA CỨNG

1

HHHN073 - Hộp
nhựa KV77

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

2

HHHN076 - Hộp
bánh plan 3

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

Bao-BA
> 1 bao = 1000
cái,
Lốc-LC
> 1 lốc = 50 cái

3

HHHN084 - Hộp
nhựa tim

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

693 630

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

4

HHHN088 - Hộp
nhựa vuông 520

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

5

HHHN089 - Hộp
nhựa vuông 521

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

6

HHHN115 - Hộp
nhựa PP sữa  HS90
không nắp

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

LY NHỰA RAU CÂU/ĐẬU HỦ/PUDDING

7

HHLY083.NY_01 -
Ly rau câu bông mai
Ø70-70ml (THH 409
- PP trong)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

286 260

8

HHLY083.NY_02 -
Ly rau câu bông mai
Ø70-100ml (THH 408
- PP trong)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

286 260

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com/san-pham/ly-rau-cau-bong-mai-o70-70ml-thh-409-pp-trong/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/ly-rau-cau-bong-mai-o70-100ml-thh-408-pp-trong/


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

HỦ YAOURT

9

HHYA001_01 - Hũ
Yaourt 60ml- Dày

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

990 900

10

HHYA002_01 - Hũ
Yaourt 100ml lùn-
Dày

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

1.089 990

11

HHYA002_02 - Hũ
Yaourt 100ml lùn-
HN

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

957 870

12

HHYA002_03 - Hũ
Yaourt 100ml Cao-
HN

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

957 870

13

HHYA003_01 - Hũ
Yaourt 110ml - HN

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

957 870

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

14

HHYA004_01 - Hũ
Yaourt 120ml - Dày

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

1.122 1.020

15

HHYA004_02 - Hũ
Yaourt 120ml - HN

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

990 900

16

HHYA005_01 - Hũ
Yaourt 140ml - HN

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

1.023 930

17

HHYA006_01 - Hũ
Yaourt 160ml - Dày

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

1.166 1.060

18

HHYA006_02 - Hũ
Yaourt 160ml - HN

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

HỘP NHỰA TRÁI CÂY

https://baobinhuagiay.com
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

19

HHHN145_01 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây P250A (JB-800
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

990 900

20

HHHN146_01 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây P500A (JB-500
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.540 1.400

21

HHHN146_02 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây P500B (JB-460
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.870 1.700

22

HHHN146_03 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây P500C (JB-500
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.870 1.700

23

HHHN146_04 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây P500CX (JB-500
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.870 1.700

https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-p250a-jb-800-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-p500a-jb-500-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-p500b-jb-460-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-p500c-jb-500-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-p500cx-jb-500-cai-thung/


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

24

HHHN146_05 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây P500D (JB-400
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.540 1.400

25

HHHN147_01 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây 1kg P1000A (JB-
330 cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

2.530 2.300

26

HHHN147_02 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây 1kg P1000AX
(JB-400 cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

2.530 2.300

27

HHHN147_03 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây 1kg P1000B (JB-
330 cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

2.090 1.900

28

HHHN147_04 - Hộp
nhựa PET đựng trái
cây 1kg P1000C (JB-
280 cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

2.640 2.400

HỘP NHỰA TRONG ĐỰNG BÁNH - MỨT

https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-p500d-jb-400-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-1kg-p1000a-jb-330-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-1kg-p1000ax-jb-400-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-1kg-p1000b-jb-330-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-pet-dung-trai-cay-1kg-p1000c-jb-280-cai-thung/


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

29

HHHN031 - Hộp
nhựa H50 trong (TL)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

517 470
Bao-BA
> 1 bao = 2000
cái

30

HHHN035_01 - Hộp
nhựa H55 - Trong - M
(TL)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

627 570

Bao-BA
> 1 bao = 2000
cái,
Lốc-LC
> 1 lốc = 100 cái

31

HHHN035_03 - Hộp
nhựa H55 trong (LP)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

484 440

32

HHHN033_02 - Hộp
nhựa trong H52 bằng
(LP)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

572 520

33

HHHN034_02 - Hộp
nhựa trong H52 Cao
(NTP)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

572 520

HỘP SỐT

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

34

HHHN109 - Hộp
nhựa PP sữa HS90 (
Thân + nắp)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

Thùng-TH
> 1 thùng = 1000
cái

35

TPHS002_01_01 -
Hộp nước sốt PP
trắng đục D620.6 -
2oz (nắp PET) (BL)
(2000 bộ/ thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

242 220 D62 - trắng - 2oz

36

HHHS001_01 - Hộp
đựng sốt nắp liền PET
65-2oz UKP (2.000
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

264 240

37

HHHS002_01 - Hộp
đựng sốt nắp liền PET
74-4oz UKP (2.000
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

385 350

TÔ - THỐ CÓ NẮP

38

HHHN075 - Hộp
nhựa bánh Flan 1

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

407 370

Bao-BA
> 1 bao = 1000
cái,
Lốc-LC
> 1 lốc = 50 cái

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com/san-pham/hop-nhua-banh-flan-1/


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

HỘP NHỰA - HŨ NHỰA

39

HHHN071 - Hộp
nhựa HT5

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

Bảng báo giá này có hiệu lực từ ngày 15/10/2024 đến khi có thông báo mới.

SỈ TIÊU CHUẨN : Áp dụng cho số lượng mua mỗi sản phẩm ít hơn 1000 cái hoặc tổng đơn dưới 2 triệu

SỈ VIP : Áp dụng cho số lượng mua mỗi sản phẩm từ 1000 cái, hoặc tổng đơn trên 2 triệu

Quý khách mua đơn trên 8 triệu, đặt hàng theo thiết kế riêng..., xin vui lòng liên hệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua 0909 477 008 để được tư vấn hỗ trợ

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách

Trân trọng cảm ơn !!!

https://baobinhuagiay.com

